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TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. NHA TRANG 

TỈNH KHÁNH HÒA 

Bản án số: 30/2021/DSST 

Ngày: 25- 6 -2021 

V/v tranh chấp: hợp đồng tín dụng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Hải 

Các Hội thẩm nhân dân:         1. Bà Nguyễn Thị Lý 

                                         2. Bà Võ Thị Bời 

- Đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Giỏi Mạnh Phi - 

Kiểm sát viên 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Hồng Phương Thảo - Thư ký TAND thành phố 

Nha Trang 

Ngày 25 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Nha 

Trang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 534/2019/TLST-DS ngày 24 

tháng 12 năm 2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số 33/2021/QĐXXST-DS ngày 24 tháng 5 năm 2021 giữa các đương 

sự: 

Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Phan Đức Tú – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng 

quản trị  

Đại diện theo ủy quyền: Ông Cao Thế Trọng – Chức vụ: Giám đốc chi 

nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Khánh Hòa. 

Đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng: Ông Trịnh Xuân Thủy – Chức 

vụ: Giám đốc Phòng giao dịch Bình Tân – chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư 

và Phát triển Khánh Hòa (theo Giấy ủy quyền số 054/UQ-BIDV.KH ngày 

15/3/2020.  

Bị đơn: Bà Huỳnh Thị Thảo Huyền; Sinh năm 1986; Địa chỉ: 63/3 Đông 

Nam, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Văn Kỳ; Sinh năm 

1980; Địa chỉ: 63/3 Đông Nam, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa.  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 03 tháng 6 năm 2019, theo các lời khai 

trong quá trình giải quyết vụ án, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam cũng như người đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng trình bày: 

Ngày 14/07/2016, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Khánh Hòa ký Hợp đồng tín dụng số 01/2016/8748583/HĐTD cho bà 

Huỳnh Thị Thảo Huyền vay số tiền là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng); 

mục đích vay để tiêu dùng; thời hạn vay là 36 tháng; lãi suất cho vay trong hạn 

được thả nổi 06 tháng/lần (lãi suất thực tế áp dụng từ kỳ đầu đến nay là 

11%/năm); lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn.  

Để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ, vợ chồng bà Huỳnh Thị Thảo Huyền và ông 

Nguyễn Văn Kỳ đã ký Hợp đồng thế chấp số 01/2016/8748583/HĐTC ngày 

14/07/2016 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, nội dung: bà 

Huyền và ông Kỳ đồng ý thế chấp tài sản là chiếc xe ô tô tải nhãn hiệu SYM; 

năm sản xuất 2013; màu sơn vàng; biển kiểm soát 79C-036.31; số khung: 

RPGCA25GLDV200654; số máy: SVMGAA003714 do Phòng cảnh sát giao 

thông Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 06 tháng 11 năm 2013, đứng tên chủ 

xe là bà Huỳnh Thị Thảo Huyền. 

Quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng nói trên, bà Huỳnh Thị Thảo Huyền 

đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ cho Ngân hàng do việc kinh doanh của bà bị 

thua lỗ nặng. Vì vậy, ngân hàng đã chuyển toàn bộ số nợ vay trên sang nợ quá 

hạn với lãi suất 150% lãi vay trong hạn của Hợp đồng tín dụng số 

01/2016/8748583/HĐTD kể từ ngày 14/07/2016. Mặc dù Ngân hàng đã đôn 

đốc, nhắc nhở, thông báo đòi nợ nhiều lần nhưng bà Huỳnh Thị Thảo Huyền vẫn 

cố tình không chịu trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng. 

Nay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam yêu cầu Tòa án:  

1.Buộc bà Huỳnh Thị Thảo Huyền phải trả ngay một lần cho Ngân hàng 

số tiền tạm tính đến hết ngày 25/6/2021 là 119,633,081 đồng (một trăm mười 

chín triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn không trăm tám mươi mốt đồng), trong đó 

nợ gốc 72.000.000 đồng (bảy mươi hai triệu đồng), nợ lãi trong hạn là 

34.953.793 đồng (ba mươi tư triệu chín trăm năm mươi ba nghìn bảy trăm chín 

mươi ba đồng), nợ lãi quá hạn là 12.679.288 đồng (mười hai triệu sáu trăm bảy 

mươi chín nghìn hai trăm tám mươi tám đồng).  

2. Buộc bà Huỳnh Thị Thảo Huyền phải trả lãi phát sinh trên nợ gốc theo 

mức lãi suất thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng kể từ ngày 26/6/2021 cho đến khi 

Ngân hàng thu hồi hết nợ gốc.  

3. Trường hợp bà Huỳnh Thị Thảo Huyền không trả hoặc trả không đầy 

đủ khoản nợ trên thì Ngân hàng được quyền yêu cầu cơ quan thi hành phát mãi 

tài sản đã thế chấp để thu hồi nợ cho Ngân hàng là chiếc xe ô tô tải nhãn hiệu 

SYM; năm sản xuất 2013; màu sơn vàng; biển kiểm soát 79C-036.31; số khung: 

RPGCA25GLDV200654; số máy: SVMGAA003714 do Phòng cảnh sát giao 
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thông Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 06 tháng 11 năm 2013, đứng tên chủ 

xe là bà Huỳnh Thị Thảo Huyền. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đề 

nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào các Điều 463, 466, 470 Bộ luật Dân sự; Điều 

92, 93, 95 Luật các tổ chức tín dụng; Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 

23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm: chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn; buộc bị đơn phải trả cho nguyên đơn số tiền tính đến ngày 

25/6/2021 là 119,633,081 đồng và lãi phát sinh theo quy định của pháp luật; 

trường hợp bị đơn không thanh toán hoặc không thanh toán đủ số nợ này thì 

nguyên đơn được yêu cầu cơ quan thi hành án kê biên, phát mãi tài sản thế chấp 

để thu hồi nợ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Về thủ tục tố tụng: 

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa đã đã triệu tập bị đơn là bà Huỳnh Thị 

Thảo Huyền và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Văn Kỳ 

nhiều lần nhưng họ đến Tòa. Qua xác minh được biết bà Huyền và ông Kỳ đã bỏ 

địa phương đi từ năm 2017. Vì vậy, Tòa án đã thông báo tìm kiếm người vắng 

mặt tại nơi cư trú trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với bà Huyền và 

ông Kỳ, đồng thời thực hiện các thủ tục niêm yết công khai để triệu tập họ tham 

gia phiên tòa nhưng bà Huyền và ông Kỳ vẫn không có mặt. Ngoài ra, đại diện 

theo ủy quyền của nguyên đơn có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa.  

Vì vậy, căn cứ Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án xét xử vắng mặt 

tất cả các đương sự. 

Về nội dung: 

  1 Xét yêu cầu của nguyên đơn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam về việc đòi bị đơn bà Huỳnh Thị Thảo Huyền phải trả cho Ngân hàng 

số tiền tính đến hết ngày 25/6/2021 là 119.633.081 đồng, trong đó nợ gốc 

72.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn là 34.953.793 đồng, nợ lãi quá hạn là 

12.679.288 đồng và lãi phát sinh trên nợ gốc, Hội đồng xét xử thấy rằng:  

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho bà Huỳnh Thị Thảo 

Huyền vay số tiền là 100.000.000 đồng theo Hợp đồng tín dụng số 

01/2016/8748583/HĐTD ngày 14/07/2016, thời hạn vay là 36 tháng kể từ ngày 

rút vốn; lãi suất cho vay là 11%/năm; lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong 

hạn.  

Quá trình thực hiện hợp đồng, bà Huyền vi phạm nghĩa vụ trả nợ cho 

Ngân hàng. Tính đến hết ngày 25/6/2021, bà Huyền còn nợ Ngân hàng tổng số 

tiền là 119.633.081 đồng, trong đó nợ gốc 72.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn là 

34.953.793 đồng, nợ lãi quá hạn là 12.679.288 đồng. Như vậy, yêu cầu khởi 

kiện của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc đòi bà Huỳnh 

Thị Thảo Huyền phải trả một lần số tiền nêu trên và tiền lãi phát sinh trên nợ 
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gốc kể từ ngày 26/6/2021 cho đến khi trả hết nợ gốc là hoàn toàn có căn cứ, phù 

hợp với quy định của pháp luật, nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

2 Xét yêu cầu của nguyên đơn về việc phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi 

nợ trong trường hợp bị đơn không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ nợ 

cho nguyên đơn, Hội đồng xét xử thấy rằng:  

Vợ chồng ông bà Huỳnh Thị Thảo Huyền và Nguyễn Văn Kỳ có ký với 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam hợp đồng thế chấp số 

01/2016/8748583/HĐTC ngày 14/07/2016. Theo thỏa thuận tại hợp đồng, bà 

Huyền và ông Kỳ đồng ý thế chấp tài sản là chiếc xe ô tô tải đứng tên chủ xe là 

bà Huỳnh Thị Thảo Huyền, có nhãn hiệu nhãn hiệu SYM, năm sản xuất 2013, 

biển kiểm soát 79C-036.31; số khung: RPGCA25GLDV200654; số máy: 

SVMGAA003714 do Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cấp 

ngày 06 tháng 11 năm 2013. Hợp đồng thế chấp trên đã được công chứng và có 

đăng ký giao dịch bảo đảm nên hợp pháp. Như vậy, yêu cầu của nguyên đơn về 

việc được cơ quan Thi hành án phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ trong 

trường hợp bà Huyền không trả hoặc trả nợ không đầy đủ là có căn cứ, phù hợp 

với sự thỏa thuận của các bên và phù hợp với quy định của pháp luật, do đó Hội 

đồng xét xử chấp nhận. 

Về án phí: Bị đơn bà Huỳnh Thị Thảo Huyền phải chịu toàn bộ án phí dân 

sự sơ thẩm là 5.981.654 đồng. 

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ điểm Điều 228 Bộ luật tố tụng Dân sự; 

Điều 463, 466, 470 Bộ luật Dân sự;  

Áp các dụng Điều 92, 93 Luật các tổ chức tín dụng;  

Áp dụng Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về 

đăng ký giao dịch bảo đảm; 

Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án,  

 

QuyÕt ®Þnh 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng Thương mại 

Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.  

Buộc bị đơn bà Huỳnh Thị Thảo Huyền phải thanh toán cho Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam số tiền là 119.633.081 đồng 

(một trăm mười chín triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn không trăm tám mươi mốt 

đồng), trong đó nợ gốc 72.000.000 đồng (bảy mươi hai triệu đồng), nợ lãi trong 

hạn là 34.953.793 đồng (ba mươi tư triệu chín trăm năm mươi ba nghìn bảy 

trăm chín mươi ba đồng), nợ lãi quá hạn là 12.679.288 đồng (mười hai triệu sáu 

trăm bảy mươi chín nghìn hai trăm tám mươi tám đồng); và phải thanh toán lãi 

phát sinh trên nợ gốc theo mức lãi suất thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng số 
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01/2016/8748583/HĐTD ngày 14/07/2016 đã ký kết giữa Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa với bà Huỳnh Thị Thảo 

Huyền kể từ ngày 26/6/2021 cho đến khi Ngân hàng thu hồi hết nợ gốc. 

Sau khi bà Huỳnh Thị Thảo Huyền trả hết khoản nợ vay nói trên cho 

Ngân hàng thì Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

phải trả lại cho bà Huỳnh Thị Thảo Huyền bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký xe 

ô tô số 009171 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 

06/11/2013 đứng tên chủ xe Huỳnh Thị Thảo Huyền.  

Trường hợp bà Huỳnh Thị Thảo Huyền không thanh toán hoặc thanh toán 

không đầy đủ số nợ trên cho Ngân hàng thì Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu 

tư và Phát triển Việt Nam được quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án áp dụng 

biện pháp cưỡng chế kê biên, bán tài sản bảo đảm là chiếc xe ô tô tải nhãn hiệu 

SYM; năm sản xuất 2013; màu sơn vàng; biển kiểm soát 79C-036.31; số khung: 

RPGCA25GLDV200654; số máy: SVMGAA003714 do Phòng cảnh sát giao 

thông Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 06 tháng 11 năm 2013, đứng tên chủ 

xe là bà Huỳnh Thị Thảo Huyền để thu hồi toàn bộ số nợ của bà Huỳnh Thị 

Thảo Huyền cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam. 

2. Về án phí: Bị đơn bà Huỳnh Thị Thảo Huyền phải chịu án phí dân sự sơ 

thẩm là 5.981.654 đồng (năm triệu chín trăm tám mươi mốt nghìn sáu trăm năm 

mươi bốn đồng). Hoàn lại cho Ngân hàng số tiền tạm ứng án phí là 2.349.000 

đồng (hai triệu ba trăm bốn mươi chín nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền tạm 

ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0015781 ngày 19/12/2019 của Chi cục 

Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang. 

3. Quy định chung: Tr­êng hîp quyÕt ®Þnh ®­îc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i 

§iÒu 2 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù th× ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n d©n sù, ng­êi ph¶i thi 
hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn thỏa thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù 

nguyÖn thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 6, 7 vµ 9 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù; 
thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 LuËt thi hµnh ¸n 
d©n sù. 

Các đương sự có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết để đề nghị Tòa án cấp trên 

xét xử lại theo trình tự phúc thẩm. 

 

                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM         

   Thẩm phán- chủ tọa phiên tòa 
  

 

 

                                            

                                                                        

                                                                 

                                                        Phạm Thị Thanh Hải 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Khánh Hòa 

- VKSND thành phố Nha Trang 

- Cục thi hành án dân sự TP. Nha Trang 

- Các đương sự 

- Lưu  


